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Thanh

Anh
TKThuy

Văn
Nhung

Địa
Nhu Khuyen

Tin
Yến

Tin
Yến

Sử
Lộc

Toán
LMNgoc

Nhạc
TriềuPN.1

Lý
Dũng

KTNN
Huyền

GDCD
Bình

MT
Tuấn

Địa
Nhu Khuyen

Anh
TKThuy
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TKThuy

Toán*
LMNgoc
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1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25
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Hạ
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Phương

MT
Liên
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Hạ

Lý*
Trí

Văn
Nhung

Tin
Thắng
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Giang

Sử
H.Ngân

Toán
Tuấn

Lý
Trí

Địa
Huệ

Toán
Tuấn

KTCN
Phương

Hóa
Thi

Văn*
Nhung

Toán*
Tuấn
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Thi

Văn
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H.Ngân
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7:00 - 7:45
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7:50 - 8:35
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8:55 - 9:40
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9:45 - 10:30
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10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25
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Thời khóa biểu đã tạo:10/29/2020 aSc Thời khóa biểu
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Anh
Hạ

Văn
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Toán
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Anh
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Châu
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Thắng

Lý
Dũng
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Anh

Hóa
Thi
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Tin
Thắng
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Thi

Anh
Hạ

Anh
Hạ

Toán
Châu

Hóa
Thi

Sử
H.Ngân

Văn
Linh

Văn
Linh

MT
Liên

Địa
Huệ

TD
Anh
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Tutrinh

Sử
H.Ngân

Văn
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Toán
Châu
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Quyên

Toán
Châu

KTCN
Quyên

CN
Liên

B
uổ

i S
án

g

B
u

ổi
 c

hi
ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25
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Lý
Trí
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Văn
Nhung

Toán
Hà
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Toán*
Hà

Toán
Hà

Hóa
Thi

KTCN
Phương
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Linh

Địa
Huệ
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Hà
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6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25
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Toán*
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GDCD
Tutrinh
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Linh

MT
Liên

Địa
Huệ

Văn*
Danh

Hóa*
Thi

Anh*
TKThuy

Hóa
Thi

Anh
TKThuy
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Loan

KTCN
Phương

Văn
Danh

Văn
Danh
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Linh
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NguyệtMT1
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6:45 - 7:00
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7:00 - 7:45
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7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25
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KTCN
Quyên
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Anh
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MT
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NguyệtMT3
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Văn
Danh

Văn
Danh
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Tutrinh

Anh
TKThuy

Toán
Loan
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Hóa
HVTruong

KTCN
Quyên

Lý
Dũng

Hóa*
HVTruong

Văn
Danh
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Thơ
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Phúc

Anh
TKThuy
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Loan
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NguyệtMT1
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Huệ
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Danh
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6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25
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Trí
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Anh
Thanh
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TD
Phúc

Tin
Thắng

KTCN
Quyên
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Sịnh
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HVTruong
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Quyên
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Oanh

Toán
Thảo
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Thảo

Lý*
Trí

Văn
Oanh

Văn*
Oanh

Anh
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Thảo
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Thảo
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HVTruong
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Huệ
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Quyên
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6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35
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15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25
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KTCN
Quyên

Văn
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Anh
Quyên

Toán*
Tuấn

Hóa*
Thi

Anh*
Quyên

GDCD
Tutrinh

Tin
Thắng

Anh
Quyên

Anh
Quyên

Lý*
Dũng

Văn*
Oanh

Lý
Dũng

KTCN
Quyên
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Sịnh

Toán
Tuấn

MT
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Văn
Oanh

Toán
Tuấn
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Sáu
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6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25
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Thời khóa biểu đã tạo:10/29/2020 aSc Thời khóa biểu
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Sử
NTTTrang
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NTLuy

Văn
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Toán*
Phụng

Toán*
Phụng

Nhạc
PhuongPN.2

GDCD
An

Lý
Phi

Lý
Phi

Anh
Hạ

Anh
Hạ

TD
Anh

Hóa*
Tuấn

Địa
NTPhuong(T

G)

Hóa
Tuấn

Hóa
Tuấn

Toán
Phụng

Địa
NTPhuong(T
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KTCN
Quyên

Văn
Linh

Văn
Linh

Toán
Phụng

Anh*
Hạ

Lý*
Phi

Văn
Linh

Sinh
Giang

Anh*
Hạ

Anh
Hạ
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Phụng
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Phụng
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Linh
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6:45 - 7:00
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7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25
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Thời khóa biểu đã tạo:10/29/2020 aSc Thời khóa biểu
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Sử
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Lý
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Địa
NTPhuong(T

G)

Hóa
HVTruong
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TrDuc
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Hân

Văn
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Nhạc
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Hóa
HVTruong

Anh*
Hạ

MT
NTLuy

Toán
TrDuc

Lý
Trọng

Văn
Hân

Toán
TrDuc

Anh
Hạ

Lý*
Trọng

Anh*
Hạ

Văn
Hân

Tin
ViệtMT2

Sinh
Ngân

Văn
Hân

Toán
TrDuc

Toán*
TrDuc
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TrDuc
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Hạ
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6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25
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Thời khóa biểu đã tạo:10/29/2020 aSc Thời khóa biểu
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Sử
NTTTrang

MT
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Phụng
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Lý
Trí
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An

Hóa
Thi

Toán
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Hạ

Lý*
Trí

Anh
Hạ
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PhuongPN.2

Địa
NTPhuong(T

G)

Tin
ThắngMT1

Hóa
Thi

Anh
Hạ

Lý
Trí

KTCN
Quyên

Sinh
Giang

Văn
Hận

Văn
Hận

Anh*
Hạ

Toán*
Phụng

Toán
Phụng

Địa
NTPhuong(T

G)

Tin
ThắngMT1

Văn
Hận

Toán
Phụng

Văn*
Hận

Toán*
Phụng
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Thi
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7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25
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Thời khóa biểu đã tạo:10/29/2020 aSc Thời khóa biểu
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Toán
TrDuc

Tin
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Thi
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TrDuc

Địa
NTPhuong(T

G)

Lý
Phi
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Hận
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TrDuc

Lý*
Phi

Anh*
Vi
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An

Lý
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Toán
TrDuc

MT
NTLuy
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Thi

Văn
Hận
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Văn*
Hận
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TrDuc

KTCN
Quyên

Văn
Hận
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NTPhuong(T
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Toán
TrDuc
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6:45 - 7:00
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7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40
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5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45
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14:50 - 15:35
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Lý
Trọng

Sinh
Tiên

Văn
Trân

Anh
Nhung

Lý*
Trọng

Văn*
Trân

Văn
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Phương

Văn
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Văn
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NTPhuong(T
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An

TD
Đệ
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PhuongPN.2

Tin
Phương

Anh*
Nhung

Toán
Thanh

Toán
Thanh

Lý
Trọng
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Quyên
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Tiên

MT
NTLuy

Hóa
Tuấn
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Tuấn

Toán
Thanh
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Thanh
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Toán
Châu

TD
Đệ

GDCD
An

Tin
Phương

Sinh
Ngân

Văn
Trân

Anh
Kiều
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PhuongPN.1

Anh*
Kiều

Anh*
Kiều

Lý*
Trí

Lý
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MT
NTLuy
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Thi
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Châu
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11:25 - 14:00

6
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Hóa
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7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

9H



10A

Thời khóa biểu đã tạo:10/29/2020 aSc Thời khóa biểu

CC
10A

KTNN
Huyền

Anh
Thư

Toán
Phương

Anh*
Thư

Toán*
Phương

Hóa*
Tuấn

Sử
Hoàng

Hóa
Tuấn

Hóa
Tuấn

Địa
Huệ

QP
T.Vi

Lý*
Phi

GDCD
Tutrinh

Lý
Phi

Toán
Phương

Toán
Phương

Văn
Trân

Văn
Trân

Lý
Phi

Địa
Huệ

TD
Vũ

Tin
NguyệtMT4

Văn
Trân

Anh
Thư

Sinh
Giang

Anh
Thư

CN
Phương

B
uổ

i S
án

g

B
u

ổi
 c

hi
ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

10A



10B

Thời khóa biểu đã tạo:10/29/2020 aSc Thời khóa biểu

CC
10B

KTNN
Huyền

Anh
Thư

Sinh
Giang

Hóa
Thư

Hóa*
Thư

Sử
Hoàng

Văn
Hân

Anh
Thư

Địa
Huệ

Anh*
Thư

Lý*
NVMen

QP
T.Vi

Tin
NguyệtMT1

Anh
Thư

Địa
Huệ

Toán*
Thanh

Lý
NVMen

Lý
NVMen

Toán
Thanh

Văn
Hân

Toán
Thanh

Toán
Thanh

TD
Vũ

GDCD
Tutrinh

CN
Hân

Hóa
Thư

B
uổ

i S
án

g

B
u

ổi
 c

hi
ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

10B



10C

Thời khóa biểu đã tạo:10/29/2020 aSc Thời khóa biểu

CC
10C

GDCD
Tutrinh

Địa
Huệ

Địa
Huệ

Toán
Hà

Toán*
Hà

Sinh
Ngân

Hóa
Thư

Lý
NVMen

Văn
Hân

Anh
Thanh

Anh
Thanh

Toán
Hà

Toán
Hà

Tin
NguyệtMT1

KTNN
Huyền

Lý
NVMen

TD
Vũ

Hóa
Thư

Văn
Hân

Văn
Hân

Sử
H.Ngân

Văn*
Hân

QP
T.Vi

Sử*
H.Ngân

Anh
Thanh

Anh*
Thanh

CN
H.Ngân

B
uổ

i S
án

g
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u

ổi
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hi
ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

10C
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Thời khóa biểu đã tạo:10/29/2020 aSc Thời khóa biểu

CC
10D

Văn
Hạnh

Anh
Thanh

Anh
Thanh

TD
Vũ

QP
T.Vi

Văn*
Hạnh

Văn
Hạnh

Văn
Hạnh

Anh
Thanh

Tin
Hội

Lý*
NVMen

Tin
Hội

Lý
NVMen

Lý
NVMen

Toán
Phụng

Toán
Phụng

Sử
Hoàng

Sinh
Ngân

Toán*
Phụng

Toán
Phụng

KTNN
Huyền

Hóa
Thư

Hóa
Thư

Anh*
Thanh

Địa
Huệ

GDCD
Tutrinh

CN
Huyền

Địa
Huệ

B
uổ

i S
án

g

B
u

ổi
 c

hi
ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

10D
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Thời khóa biểu đã tạo:10/29/2020 aSc Thời khóa biểu

CC
10E

Anh
Thư

Văn
Hân

Toán
TrDuc

Anh*
Thư

QP
T.Vi

Sinh
Ngân

Anh
Thư

Tin
HộiMT2

Lý
Phi

Hóa
Thư

Anh
Thư

Toán
TrDuc

Lý
Phi

Văn
Hân

Sử
Hoàng

Lý*
Phi

Hóa*
Thư

Địa
Huệ

Địa
Huệ

GDCD
Tutrinh

KTNN
Huyền

Toán*
TrDuc

Tin
HộiMT1

TD
Vũ

Hóa
Thư

CN
TrDuc

Toán
TrDuc

B
uổ

i S
án

g
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u

ổi
 c

hi
ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

10E
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Thời khóa biểu đã tạo:10/29/2020 aSc Thời khóa biểu

CC
11A

Sinh
Tiên

Văn
Hạnh

Anh
PTTNguyen

Lý
Dũng

NP
Yến

NP
Yến

Sinh
Tiên

Văn
Hạnh

GDCD
An

Hóa
Thư

Anh*
PTTNguyen

Lý*
Dũng

QP
T.Vi

Anh
PTTNguyen

Toán
Châu

Lý
Dũng

Hóa
Thư

Địa
Hải

KTCN
Phương

Văn
Hạnh

Toán
Châu

Toán*
Châu

Hóa*
Thư

Tin
Yến

Văn
Hạnh

Anh
PTTNguyen

Toán
Châu

TD
Nhân

Sử
Thơ

CN
Châu

Toán
Châu

B
uổ

i S
án

g

B
u

ổi
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hi
ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

11A



11B

Thời khóa biểu đã tạo:10/29/2020 aSc Thời khóa biểu

CC
11B

NP
Yến

Tin
Yến

Toán
Trâm

KTCN
Phương

Văn
Hạnh

GDCD
An

Lý
Dũng

Sinh
Tiên

TD
Nhân

Lý*
Dũng

Anh
PTTNguyen

Toán
Trâm

Lý
Dũng

Sử
Thơ

Văn
Hạnh

Văn
Hạnh

Sinh
Tiên

Toán*
Trâm

Sinh*
Tiên

QP
T.Vi

Địa
Hải

Văn
Hạnh

Anh
PTTNguyen

Hóa
Thi

NP
Yến

Hóa*
Thi

Anh
PTTNguyen

CN
Dũng

Hóa
Thi

B
uổ

i S
án

g

B
u

ổi
 c

hi
ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

11B



11C

Thời khóa biểu đã tạo:10/29/2020 aSc Thời khóa biểu

CC
11C

Sinh
Tiên

Văn
Danh

Anh*
PTTNguyen

Sử*
Sịnh

Lý
NVMen

Lý
NVMen

Địa
Hải

Anh
PTTNguyen

Anh
PTTNguyen

Toán
Cường

GDCD
An

Sử
Sịnh

Anh
PTTNguyen

Toán
Cường

Toán*
Cường

Văn
Danh

Hóa
Thư

Hóa
Thư

NP
Thắng

Văn*
Danh

Tin
ThắngMT3

Sinh
Tiên

Toán
Cường

Văn
Danh

TD
Nhân

NP
Thắng

QP
T.Vi

KTCN
Phương

Toán
Cường

CN
Danh

B
uổ

i S
án

g

B
u

ổi
 c

hi
ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

11C



11D

Thời khóa biểu đã tạo:10/29/2020 aSc Thời khóa biểu

CC
11D

GDCD
An

Lý
Trí

Văn
Hân

NP
Hội

Lý*
Trí

Hóa
Thi

KTCN
Phương

NP
Hội

Văn
Hân

Anh
Thư

Địa
Hải

NP
Hội

Tin
HộiMT4

Toán
Cường

Anh
Thư

Sinh
Tiên

Sử
Sịnh

Văn
Hân

Toán
Cường

Anh*
Thư

TD
Nhân

Hóa
Thi

Sinh
Tiên

Toán
Cường

Anh
Thư

Toán*
Cường

Văn*
Hân

QP
T.Vi

CN
Cường

Lý
Trí

Văn
Hân

B
uổ

i S
án

g

B
u

ổi
 c

hi
ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

11D
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Thời khóa biểu đã tạo:10/29/2020 aSc Thời khóa biểu

CC
11E

Sinh
Tiên

Sử
Sịnh

Văn
Hạnh

Văn
Hạnh

QP
T.Vi

KTCN
Phương

Sinh
Tiên

Lý*
Trí

Hóa
Thư

NP
Phương

NP
Phương

Địa
Hải

Lý
Trí

Lý
Trí

Hóa
Thư

GDCD
An

Toán
Anh

Văn
Hạnh

TD
Nhân

NP
Phương

Tin
PhươngMT1

Anh
PHoangAnh

Toán
Anh

Văn
Hạnh

Anh*
PHoangAnh

Toán*
Anh

Hóa*
Thư

Anh
PHoangAnh

CN
Anh

B
uổ

i S
án

g

B
u

ổi
 c

hi
ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

11E
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Thời khóa biểu đã tạo:10/29/2020 aSc Thời khóa biểu

CC
12A

Anh
Thư

Toán
LMNgoc

Toán
LMNgoc

Sử
H.Ngân

Toán
LMNgoc

Toán*
LMNgoc

Hóa*
Thư

Anh
Thư

Tin
Yến

Sinh
Tiên

Hóa
Thư

Lý
Trọng

Sinh*
Tiên

Hóa*
Thư

QP
NVNhieu

Tin
Yến

Hóa
Thư

Lý
Trọng

Lý
Trọng

GDCD
An

Lý*
Trọng

Anh
Thư

Văn*
Danh

Sinh
Tiên

Hóa
Thư

Lý
Trọng

KTCN
Phương

Anh*
Thư

QP
NVNhieu

QP
NVNhieu

Địa
Hải

Văn
Danh

Anh
Thư

Toán
LMNgoc

Sử
H.Ngân

TD
Thy

KTCN
Phương

CN
Trọng

Văn
Danh

Văn
Danh

Hóa
Thư

Lý*
Trọng

Toán
LMNgoc

B
uổ

i S
án

g

B
u

ổi
 c

hi
ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

12A
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Thời khóa biểu đã tạo:10/29/2020 aSc Thời khóa biểu

CC
12B

Văn
Hận

Anh
PHoangAnh

Anh
PHoangAnh

Sử
Lộc

Sinh*
Tiên

Văn*
Hận

Lý*
Phi

Hóa
Tuấn

Văn
Hận

Sinh
Tiên

Lý
Phi

Hóa*
Tuấn

Sinh*
Tiên

Anh*
PHoangAnh

Địa
Hải

Hóa*
Tuấn

Tin
Yến

KTCN
Phương

Tin
Yến

QP
T.Vi

QP
T.Vi

Hóa
Tuấn

Toán
DuongDien

Toán
DuongDien

Hóa
Tuấn

Lý
Phi

Toán
DuongDien

Toán*
DuongDien

QP
T.Vi

Toán
DuongDien

Toán
DuongDien

Sinh
Tiên

Anh
PHoangAnh

Hóa
Tuấn

TD
Thy

KTCN
Phương

CN
Phi

Sinh
Tiên

Lý
Phi

Sử
Lộc

GDCD
An

Anh
PHoangAnh

B
uổ

i S
án

g

B
u

ổi
 c

hi
ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

12B



12C

Thời khóa biểu đã tạo:10/29/2020 aSc Thời khóa biểu

CC
12C

Anh
Vi

Lý
Phi

Sử
Sịnh

KTCN
Phương

Văn*
Hận

Sử*
Sịnh

Sử*
Sịnh

Văn
Hận

Địa
Hải

Anh
Vi

Hóa
Thư

Anh*
Vi

QP
NVNhieu

QP
NVNhieu

GDCD
An

Anh
Vi

Toán
Cường

Lý
Phi

Địa
Hải

Địa*
Hải

Sinh
Tiên

Văn
Hận

Toán*
Cường

Sử
Sịnh

TD
Thy

Sinh
Tiên

QP
NVNhieu

Toán
Cường

Toán
Cường

Hóa
Thư

Hóa
Thư

Lý
Phi

Toán*
Cường

Tin
ViệtMT3

Tin
ViệtMT2

CN
Hận

Anh
Vi

Toán
Cường

Sử
Sịnh

GDCD
*

An

KTCN
Phương

B
uổ

i S
án

g

B
u

ổi
 c

hi
ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

12C
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Thời khóa biểu đã tạo:10/29/2020 aSc Thời khóa biểu

CC
12D

GDCD
An

Văn
Linh

Anh
Vi

Sử
Sịnh

Văn*
Linh

Anh*
Vi

Lý
Trí

Tin
LụaMT2

Văn
Linh

Văn
Linh

Lý
Trí

TD
Anh

Địa*
Hải

Anh
Vi

Anh
Vi

Toán
LMNgoc

KTCN
Phương

Hóa
Thư

QP
H.T.Truong

QP
H.T.Truong

Toán
LMNgoc

Toán
LMNgoc

Lý
Trí

Hóa
Thư

Hóa
Thư

Văn*
Linh

Anh
Vi

QP
H.T.Truong

Địa
Hải

GDCD
*

An

Sinh
Tiên

Toán
LMNgoc

Sử
Sịnh

Sử*
Sịnh

Anh*
Vi

Sử
Sịnh

Văn
Linh

Sinh
Tiên

CN
Sịnh

Toán
LMNgoc

Toán*
LMNgoc

KTCN
Phương

B
uổ

i S
án

g

B
u

ổi
 c

hi
ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

12D
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Thời khóa biểu đã tạo:10/29/2020 aSc Thời khóa biểu

CC
12E

Tin
LụaMT2

Văn
Hạnh

Anh
PHoangAnh

Toán*
Trâm

Sinh
Tiên

Anh*
PHoangAnh

Địa
Hải

Văn
Hạnh

Hóa
Tuấn

Lý
Trọng

Lý
Trọng

Lý*
Trọng

Sinh
Tiên

Anh
PHoangAnh

Toán
Trâm

Anh
PHoangAnh

Lý
Trọng

GDCD
An

QP
H.T.Truong

Sử
Lộc

Toán
Trâm

Hóa
Tuấn

Lý
Trọng

Sử
Lộc

TD
Anh

QP
H.T.Truong

QP
H.T.Truong

Hóa
Tuấn

Văn
Hạnh

Văn
Hạnh

Anh
PHoangAnh

KTCN
Phương

Hóa*
Tuấn

Toán*
Trâm

KTCN
Phương

Toán
Trâm

Toán
Trâm

CN
Trâm

Sinh
Tiên

Lý*
Trọng

Anh*
PHoangAnh

B
uổ

i S
án

g

B
u

ổi
 c

hi
ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

12E


